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                                                  MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP  
                        NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY VĂN HỌC DÂN GIAN 
                                    TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 6
I/ LÍ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ: 
      Nói đến văn học dân gian  cùng những giá trị vĩnh hằng của nó, không thể không nhắc đến truyện dân gian. Truyện dân gian là một bộ phận  của văn học dân gian Việt Nam,  Những câu chuyện bình dân, gần gũi nhưng có sức thu hút, sức hấp dẫn  lớn đối với mọi tầng lớp, đặc biệt là thiếu nhi. Thưởng thức truyện dân gian là nhu cầu giải trí hàng đầu  của các em. Đến với truyện dân gian các em không chỉ thỏa mãn nhu cầu giải trí của mình mà còn được giáo dục về phẩm chất, về nhân cách, được bồi dưỡng  những tình cảm thẩm mĩ... Trẻ em vốn ưa tưởng tượng, thích mơ ước, sống với thế giới thiên nhiên mãnh liệt. Truyện dân gian lại  là thế giới  của ước mơ, tưởng tượng. Vì vậy, một số thể loại  truyện dân gian đã trở thành món quà tặng đầy yêu thương của người xưa dành cho trẻ em. Xuất phát từ những giá trị giáo dục và dạy học to lớn tiềm tàng trong  truyện dân gian, các nhà biên soạn cũng đã chọn lọc, đưa nhiều truyện dân gian vào chương trình Trung học cơ sở. Nó là một kho tàng kiến thức vô cùng rộng lớn, song việc  tiếp thu kiến thức của học sinh còn rất nhiều hạn chế. Các em chưa quen với việc soạn ở nhà và việc tích cực chủ động học trên lớp và làm thế nào để nhớ hết được chúng là rất khó mà kiến thức của khối THCS môn ngữ văn lại nhiều nội dung. Đòi hỏi người giáo viên nỗ lực tìm kiếm và đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và góp phần khắc phục tình trạng học sinh thiếu hứng thú học Văn hiện nay. Giáo viên giảng bài nhưng học sinh chưa có sự chuẩn bị thì tiếp thu cũng không mấy đạt hiệu quả. Bởi thế người giáo viên cần có những phương pháp phù hợp tìm ra giải pháp mới làm cho học sinh học tập, tiếp thu một cách tích cực, hứng thú và hiệu quả hơn.
Từ thực tế trên mà chúng tôi muốn tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn để trang bị cho mình PPDH có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng học sinh, là việc làm cần thiết và cấp bách để góp phần nâng cao chất lượng bộ môn. Đây là lí do chúng tôi chọn chuyên đề: “ Một số phương pháp nâng cao hiệu quả dạy truyện dân gian trong chương trình Ngữ văn 6”. 

II/ NỘI DUNG:
  1/ Khái niệm và đặc trưng của truyện dân gian
     Truyện dân gian  thường là văn xuôi nhưng cũng có khi là văn vần được  lưu truyền bằng hình thức truyền miệng. Là sáng tác nghệ thuật của nhân dân, truyện dân gian phản ánh đời sống và thế giới tinh thần, tình cảm của nhân dân theo quan điểm của họ.
    Nắm được đặc trưng của văn học dân gian thì ta mới có phương thức tiếp cận, giảng dạy thích hợp. Đặc trưng cơ bản của truyện dân gian là : tính truyền miệng, dị bản, vô danh, tư duy cộng đồng.
2. Hệ thống các tác phẩm truyện dân gian ở lớp 6
      Nhịp cầu đầu tiên nối liền việc học văn ở bậc Tiểu học sang bậc THCS chính là những tác    phẩm văn học dân gian( truyện dân gian). Điều đó khẳng định rõ hơn, chắc chắn hơn tầm quan trọng của việc chú trọng phát triển năng lực học sinh khi dạy truyện dân gian trong trường THCS.
     Ngay từ bài học đầu tiên phải giúp các em có hứng thú say mê học tập môn Ngữ văn qua sự hấp dẫn, lôi cuốn từ những câu chuyện dân gian để từ đó có đà thuận lợi bước tiếp những bước cao hơn trong việc học ngữ văn bậc THCS
    Cụ thể các tác phẩm truyện dân gian được học ở lớp 6 cũng như bậc THCS như sau:
*Truyền thuyết: 1.Con rồng, cháu tiên
                           2.Bánh chưng, bánh giầy
                           3. Thánh Gióng
                           4. Sơn Tinh, Thủy Tinh
                           5.Sự tích Hồ Gươm
* Cổ tích: 
                           6. Thạch Sanh
                          7. Em bé thông minh
                          8.Cây bút thần
                          9. Ông lão đánh cá và con cá vàng
* Ngụ ngôn:
                      10.Ếch ngồi đáy giếng
                      11. Thầy bói xem voi
                      12.Chân , Tay, Tai, Mắt, Miệng
* Truyện cười:
                     13. Treo biển
                     14.Lợn cưới áo mới.
     Truyện dân gian được tuyển chọn trong chương trình trên đây đủ cả truyện truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn và truyện cười; phong phú và đa dạng về thể loại kèm một số truyện tiêu biểu lại kết hợp cả truyện dân gian của một số dân tộc nước ngoài( Nga, Trung Quốc) để tiện đối chiếu, so sánh, mở rộng, liên hệ.
  3.Thực trạng vấn đề
  a. Ưu điểm:
   - Trong đời sống, con người sẽ có những tư tưởng, tình cảm cần thể hiện trong giao tiếp và văn học dân gian cũng đóng góp một phần lớn trong việc giúp học sinh bộc lộ những những tư tưởng, tình cảm đó.
  - Khi học văn học dân gian sẽ giúp các em biết yêu thương con người, yêu cái thiện, có tư tưởng đúng đắn, ghét và căm phẫn cái ác, nhìn nhận sự vật hiện tượng một cách toàn diện hơn..
  - Học sinh sẽ yêu thích những câu chuyện dân gian, sẽ học hỏi được rất nhiều điều mà tác giả dân gian nhắn nhủ về tình yêu thương con người, về đạo lí làm người.
  b.Hạn chế:
- Xét thực trạng ở trường trung học cơ sở các em chưa có sự yêu thích môn Văn,  trong giờ học chưa tích cực học, về nhà không soạn bài. Thực tế trong một lớp học sự tiếp thu kiến thức của học sinh không đồng đều. Có một số  em, giáo viên chỉ giảng hoặc gợi ý một lần là đã hiểu bài, phát hiện vấn đề nhạy bén, nhưng những em học sinh này lại chiếm tỷ lệ rất ít trong một lớp học; đa số các em còn rất thụ động, chưa dám bày tỏ ý kiến quan điểm của cá nhân, chưa tích cực thảo luận nhóm, làm việc nhóm cho có hình thức.
- Một số em có khả năng tự học ở nhà rất kém, lười học không nghiên cứu đọc sách báo, tham khảo tài liệu ở nhà, không tích cực xây dựng bài, chưa tích cực suy nghĩ chủ động tham gia các hoạt động tập thể để tự khám phá và chiếm lĩnh kiến thức. Các em chưa dám đặt câu hỏi cho nhóm để cùng tranh luận cho bản thân, cho thầy, bạn, chưa biết tự đánh giá các ý kiến quan điểm và sản phẩm văn học của nhóm, bản thân… chưa tích cực sáng tạo trong thực hành vận dụng kiến thức, kỹ năng và tình huống có vấn đề đặt ra từ thực tiễn vào cuộc sống nên dẫn đến tình trạng học sinh học yếu môn Ngữ văn rất nhiều. Văn bản văn học dân gian rất nhiều thể loại mỗi văn bản có những đặc điểm hình thù riêng của nó.Vì thế để nhớ và hứng thú học nó là đều vô cùng khó khăn với các em.
 - Muốn hiểu được tác phẩm văn học dân gian, chúng ta phải giải mã tác phẩm theo đúng đặc trưng thể loại. Thực tiễn trong việc dạy - học văn học trong các nhà trường hiện nay còn có những giáo viên hướng dẫn học sinh đọc- hiểu tác phẩm văn học dân gian còn xa rời đặc trưng thể loại.
Là giáo viên đứng lớp trực tiếp giảng dạy môn Văn, tôi tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả học tập.
4. Giải pháp thực hiện
[bookmark: _Toc251763706]4.1/ Lời giới thiệu bài:
     Đối với truyện dân gian nói riêng và ngữ văn(văn bản 6) nói chung, lời giới thiệu bài vô cùng quan trọng và cần thiết cho mỗi tiết dạy. Nó như một lời mời, lời dẫn các em đi timg hiểu nội dung bài học một cách lí thú và hấp dẫn . Nhưng trong thực tế quá trình giảng dạy có một số giáo viên lại cho quá trình giới thiệu lời vào bài là không cần thiết, cho nên chỉ giới thiệu một cách sơ sài. Chính nguyên nhân này đã làm cho tiết học mất đi sự chú ý của học sinh, mất đi cái hướng đi mà giáo viên đã định cho các em . Một tiết học truyện dân gian mà thành công được, cần phải trải qua nhiều chu trình. Chúng ta cứ tưởng tượng mình là một người nghệ sĩ. Vậy vai diễn thành công được không chỉ thuộc được kịch bản mà còn dựa vào khả năng diễn xuất và sự sắp xếp kịch bản một cách xuất sắc. Vì vậy lời giới thiệu bài nó giống như một cánh cổng được bật mở và các em là những thiên thần nhỏ ùa vào để khám phá để nhìn nhận, để nói lên những suy nghĩ và sức tưởng tượng của mình. Từ đó các em có thể ứng dụng ngay vào trong lời ăn tiếng nói, trong giao tiếp, trong cuộc sống.
       Trải qua thực tế giảng dạy và những tiết dự giờ giáo viên khác tôi nhận thấy rằng tiết học cần có lời giới thiệu bài. Tuy nhiên là chúng ta có nhiều cách giới thiệu, có thể giới thiệu bài theo cách trực tiếp ,có thể giới thiệu  bài theo cách gián tiếp . Nhưng làm thế nào để tạo ra tình huống hay giúp đỡ các em chú ý vào bài giảng ngay từ phút ban đầu .
 Ví dụ: Khi dạy thể loại truyện cổ tích, trước khi đi vào bài cụ thể  Giáo viên sẽ phải giải thích cho các em hiểu truyện cổ tích là:  là loại truyện dân gian kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật ( nhân vật bất hạnh, nhân vật dũng sĩ , nhân vật có tài năng, nhân vật thông minh và nhân vật ngốc nghếch, nhân vật là động vật) 
      Truyện cổ tích thường có yếu tố hoang đường, thể hiện  ước mơ niềm tin của nhân  dân về chiến thắng cuối cùng của cái thiện đối với cái ác, cái tốt đối với cái xấu, sự công bằng đối với sự bất công. 
        Truyện cổ tích  gồm có 3 loại :
      *  Truyện cổ tích thần kì:
      VD: Truyện Tấm Cám, Thạch Sanh, Sọ Dừa, Sự Tích Trầu Cau…
      *   Truyện cổ tích về loài vật:
Nhân vật chính là các con vật, loại truyện này nhằm giải thích các đặc điểm  và thói quen của các con vật hoặc mối quan hệ giữa các con vật qua đó đúc kết kinh nghiệm về thế giới loài vật 
 VD: Qụa và Công; Trê và Cóc, Cóc kiện trời….
     *   Truyện cổ tích sinh hoạt kể về sự thông minh, tài phân xử hoặc sự dối trá, gian sảo… loại truyện này gần với đời sống thực do đó không có yếu tố thần kỳ.
	Sau đó Gv giới thiệu với các em về truyện cổ tích  đang chuẩn bị dạy.
            Ví dụ : Khi dạy truyện cổ tích “ Thạch Sanh” tôi giới thiệu như sau :
      Thạch Sanh là một trong những truyện cổ tích tiêu biểu của kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, được nhân dân ta rất yêu thích. Đây là truyện cổ tích về chàng dũng sĩ diệt trăn tinh, diệt đại bàng cứu người bị hại, vạch mặt kẻ vong ơn bội nghĩa, chống quân xâm lược,v..vv… truyện Thạch Sanh thể hiện ước mơ, niềm tin và đạo đức, công lý, xã hội và ý tưởng nhân đạo, yêu hòa bình của nhân dân ta. Cuộc đời và chiến công của Thạch Sanh cùng với sự hấp dẫn của cốt truyện và của nhiều chi tiết thần kỳ đã làm xúc động, say mê nhiều thế hệ người đọc, người nghe. Vậy chúng ta cùng đi vào truyện để tìm Thạch Sanh nhé!
4.2. Phương pháp đọc sáng tạo
	Đọc văn  bản là vấn đề cần quan tâm với mỗi học sinh. Có nhiều em học sinh hiện nay có một cách đọc bài rất hời hợt, hầu như rất coi thường các phần đọc, các em chưa nhận thức được là từ việc đọc truyện đã giúp các em cảm nhận được 1/3 nội dung và ý nghĩa của truyện cần đạt. Nhưng điều cần thiết là giáo viên phải hướng dẫn cho các em đọc như thế nào thì mới có hậu quả. Từ đây chúng ta vừa là người hướng dẫn vừa là người trọng tài cho các em thực hiện.
Đọc sáng tạo là một phương pháp vô cùng quan trọng đối với việc đọc- hiểu văn bản, đọc sáng tạo không phải chỉ đọc thật hay, ấn tượng, mà quan trọng là giáo viên hướng dẫn học sinh đọc có tình cảm giọng đọc, điệu bộ!…giúp học sinh nhập vai, tái tạo hình tượng nghệ thuật, để học sinh hiểu một cách chính xác nội dung văn bản, làm sao để học sinh vân dụng vào cuộc sống thực tiễn. Đọc sáng tạo giúp học sinh tìm ra lớp nghĩa hàm ngôn của văn bản nghệ thuật, đọc sáng tạo là phương pháp dạy đặc thù của phân môn văn được vận dụng trong quá trình tìm hiểu khám phá tác phẩm và cả sau khi giờ trên lớp đã kết thúc.
Ví dụ: Vận dụng phương pháp đọc – hiểu văn bản trong dạy học văn bản cổ tích “Em bé thông minh”
Tìm hiểu tiết 1.
- Bước 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc đối với một văn bản khi tìm hiểu giá trị nội dung cần thông qua đọc, giáo viên cần qui định rõ thời gian, thông qua đọc học sinh khai thác được ý nghĩa của truyện.
Vì vậy ngay từ bước đầu giáo viên cần phải nắm rõ bài này phải đọc như thế nào mới cảm thụ được thông qua đọc văn bản khơi gợi ở các em có sự hứng thú lôi cuốn vào tác phẩm 
Đối với truyện “ Em bé thông minh” giáo viên hướng dẫn học sinh đọc phân vai.
- Giọng của văn bản: Vui, hóm hỉnh.
- Giọng người dẫn truyện: Diễn cảm.
- Giọng của tên quan: Giọng của một kể trên đặc biệt ở câu khi qua cánh đồng hỏi thợ cày “-Này, lão kia! Trâu của lão cày một ngày được mấy đường?” Đọc ra giọng của một kẻ trên khi hỏi.
-Giọng của vua: nghiêm nghị ở câu “thằng bé kia, mày có việc gì? Sau lại đến đây mà khóc?” Thay đổi giọng khi nghe em bé trả lời thì lập tức hạ giọng, vui thích.
- Giọng em bé thông minh: Bình tĩnh, hóm hĩnh, tự tin.
- Giọng khi đáp lại bằng bài đồng dao: Đọc giọng như có nhịp, cho đúng như là bài hát có vần nhịp điệu, học sinh sẽ cảm nhận được hình ảnh em bé thông minh đối đáp sắc sảo, hồn nhiên, bình tĩnh, vừa vui đùa nhảy nhót vừa giải đố trước con mắt thán phục của mọi người.
Tang tình táng! Tính tình tang
Bắc con kiến càng, buộc chỉ ngang lưng
Bên thời lấy giấy mà bưng
Bên thời bôi mỡ, kiến mừng kiến sang
Tang tình tang….
- Khi học sinh đã nhập vai đọc văn bản thì các em đã một phần nào cảm thụ được nội dung và nghệ thuật 
-Bước 2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung, mục đích giao tiếp hóa thân vào tác giả nhân vật trong tác phẩm để học sinh hiểu tâm tư tình cảm, điều tác giả, nhân vật muốn đề cập qua văn bản.
Bước này đòi hòi học sinh ở nhà chuẩn bị kỹ những câu hỏi SGK cùng gợi ý của giáo viên. Đây là bước quan trọng giúp các em hiểu nội dung của văn bản
Giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích
? Thử thách với nhân vật em bé thông minh là thử thách gì?
Học sinh: Các câu đố và các lần giải đố.
Giáo viên: Đây là hình thức ta thường gặp trong cổ tích.
Giáo viên : Hướng dẫn, gợi ý học sinh thảo luận nhóm hai câu hỏi sau, từng nhóm đại diện nhóm phát biểu, học sinh bổ sung, nhận xét, giáo viên chốt ý, thời gian thảo luận nhóm 3 phút.
? Em bé thử thách qua mấy lần? Nội dung câu đố và giải thích câu đố của em bé?
? Dùng câu đố để thử tài nhân vật trong truyện cổ tích có tác dung gì?
- Học sinh: nhóm 1. câu 1 trả lời nhóm khác nhận xét, bổ sung thử thách của em bé trải qua bốn lần.
Lần 1: quan đố “trâu cày một ngày mấy đường”.
Giải đố là viên quan
Lần 2: vua ra câu đố “ba con trâu đực nuôi làm sau làm sau đẻ thành 9 con trâu con”
- Giải để vua tự nói ra sự phi lý, vô lý điều mình đố.
- Lần 3: câu đố của vua “một con chim sẽ nhỏ làm thành 3 mâm cỗ”
Giải: đố lại vua
Lần 4: câu đố của xứ thần “xâu sợi chỉ mành qua ruột con ốc”
Giải: đáp lại bằng bài đông dao
Dựa vào kiến thức dân gian 
Nhóm 2. trả lời, nhận xét, bổ sung.
- Tạo ra thử thách để nhân vật bộc lộ tài năng phẩm chất.
- Tạo tình huống cốt truyện phát triển
-Gây hứng thú hồi hộp cho người nghe.
Đối với bài “ Em  bé thông minh” ở tiết 1 giáo viên chỉ hướng dẫn khai thác nội dung như trên:
- Bước 3: hướng dẫn học sinh thực hành vận dụng tạo lập một đoạn văn thể hiện những suy nghĩ của cá nhận về giá trị, tác giả của văn bản.
Giáo viên yêu cầu học sinh nêu suy nghĩ của cá nhân em về những lần giải đố của em bé? Rút ra bài học?
Để hiểu được câu hỏi này buộc các em phải suy nghĩ viết một đoạn khoảng 5 dòng nêu cảm nhận của các em nêu trước lớp, giáo viên nhận xét, khuyến khích, động viên.
Em bé thông minh lỗi lạc, trên đồng ruộng em đã đáp lại sắc sảo làm quan há hốc mồm, giữa sân rồng em lừa vua vào bẫy, tại công quán em làm vua phải phục hẳn, cuối cùng cả triều “lắc đầu bó tay” em ung dung giải cứu ngay cho cả dân tộc trước con mắt thán phục của mọi người. 
Từ đó học sinh sẽ thấy được sự thông minh của em bé không dựa kiến thức sách vỡ mà dựa vào kiến thức đời sống, và có thái độ học tập đúng đắn để có kiến thức vận dụng vào cuộc sống, học sinh sẽ thấy được “học đi đôi với hành” là quan trọng .
Các em muốn nắm nội dung bài học để kể lại câu truyện một cách đầy đủ thì phải nắm vững ý chính.Vậy đối với bài này các em cần nắm vững nội dung câu đố,cách giải đố để làm văn tự sự.
4.3.Phương pháp dùng lời nói có nghệ thuật( diễn giảng, bình giảng có thông báo…)
Cơ sở của phương pháp dùng lời có nghệ thuật là dựa trên quá trình tri giác, ghi nhớ, tái hiện thông tin từ giáo viên.
Phương pháp dùng lời nói có nghệ thuật là phương pháp mà người nói hoàn toàn chủ động trong việc lựa chọn sử dụng các hình thức ngôn ngữ và phi ngôn ngữ để chuyển tải những thông tin đã chuẩn bị sẵn, những suy nghĩ, cảm xúc, hiểu biết của cá nhân mình tới người nghe, qua cung cấp kiến thức, giải thích những mối liên hệ nhân – quả, khám phá và sự giảng giải những khái niệm chung, qui luật, qua trình bày bằng phương tiện trực quan như bản đồ, tranh ảnh, hoặc đọc, bình bài thơ, đoạn văn…Người nghe sẽ tiếp nhận hệ thống thông tin đó từ người nói qua nghe, nhìn, ghi nhớ và tái hiện thông tin tùy theo yêu cầu của dạy học.  
Ví dụ: Vận dụng phương pháp dùng lời nói có nghệ thuật cho bài “ Thầy bói xem voi” 
Bước 1: Chuẩn bị nội dung thông tin, phương tiện dạy học hỗ trợ.
Đối với phương pháp dùng lời nói có nghệ thuật đối với bài “ Thầy  bói xem voi”. Mặc dù là phương pháp dạy học truyền thống nhưng khi áp dụng phương pháp dạy học này GV có thể cung cấp cho học sinh những tri thức kĩ năng với lời bình giảng gọn gàng, ngắn gọn, gợi  cảm, thuyết phục mà bản thân học sinh còn lúng túng chưa cảm thụ thấu đáo, cần chuyển quá trình thuyết giảng của GV kết hợp trao đổi, đàm thoại giữa GV với học sinh để phát huy tính tích cực của học sinh.
Ví dụ đối với bước 1: Giáo viên cần chuẩn bị phóng to bức tranh sách giáo khoa, chuẩn bị kĩ nội dung bài học.
Bước 2: Giới thiệu bài một cách hấp dẫn gây sự chú ý cho học sinh, gây hứng thú.
Trong cuộc sống ta thường nghe “ Thầy bói nói mò” , “ thầy bói nói dựa!” vậy cả 5 thầy bói xem voi phản ánh về con voi có chính xác không? Truyện nhằm khuyên nhủ ta điều gì ta tìm hiểu truyện “ Thầy bói xem voi”.
Bước 3: Hướng dẫn gợi ý học sinh  tìm hiểu nội dung truyện.
Hỏi: Kể tên nhân vật trong truyện ?
Học sinh: Năm thầy bói mù.
Hỏi: Các thầy xem voi bằng cách nào?
Học sinh: Dùng tay sờ vào voi.
Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát bức tranh trong sách giáo khoa và nêu ba câu hỏi để học sinh thảo luận nhóm 3 phút,  giáo viên hoàn toàn chủ động gọi ý cho học sinh làm việc không nên truyền thụ một chiều.
Câu 1: Hỏi: thầy bói dùng tay sờ voi vậy các thầy miêu tả con voi như thế nào? 
Câu 2: Tác giả dùng biện pháp nghệ thuật gì, tác dụng ra sao?
Câu 3: Thái độ các thầy khi xem?
Học sinh sẽ quan sát và suy nghĩ trả lời qua bức tranh.
Đây là bức tranh mô tả thầy sờ tai, sờ chân còn ba ông đã sờ xong đang tranh cãi. Các thầy tranh cải như sau.
Nhóm 1: câu 1 bổ sung, nhận xét, chốt ý:
Sờ vòi nói :“ con voi sun sun như con đỉa”.
 Sờ ngà nói: “ con voi nó trần trẩn như đòn càn”
 Sờ tai nói :“ bè bè như quạt thóc”
 Sờ chân nói: “ sừng sững như cột đình”.
Sờ đuôi nói :“ tun tủn như chổi sể cùn”
Học sinh bổ sung qua bức tranh cho thấy kết qua các thầy ai cũng cho mình đúng, ba thầy đang cải, hai thầy còn sờ voi, nhưng năm thầy ba sẽ tranh cải không ai chịu lắng nghe ý kiến của ai nên đánh nhau toạc đầu.
Nhóm 2: nghệ thuật miêu tả, so sánh.
Nhóm 3: câu 3 Cả năm thầy đều cho mình là đúng, phủ nhận ý kiến người khác.   Cho thấy thái độ chủ quan sai lầm .
Giáo Viên khẳng định bằng lời miêu tả và cách so sánh tuyệt đối tương đồng sự so sánh.
Hỏi : sai lầm của họ là ở chổ nào? 
Học sinh: mỗi thầy chỉ sờ một bộ phận mà phán toàn bộ con voi.
H: Người như thế nào gọi là thầy bói?
Học sinh: Đọc chú thích 1
H : Truyện có tính chất gì?
Học sinh: chế giễu thầy bói và nghề bói toán.
Giáo viên giúp học sinh nhận ra một bài học sờ vào voi mà không nói đúng về voi thì làm sao có thể nói đúng về số phận con người.
Rút ra bài học cho bản thân học sinh: Không mê tín “ Bói ra ma quét nhà ra rác”,                                 “Hòn đất mà biết nói năng  
Thì thầy địa lí hàm răng chẳng còn”.
Bước 4: Tóm tắt toàn bộ bội dung thông tin 
H : Truyện “ Thầy bói xem voi” cho ta bài học gì?
Muốn  hiểu biết sự vật, sự việc phải xem xét chúng một cách toàn diện,rút ra được câu thành ngữ”Thầy bói xem voi”.
4.4. Phương pháp vấn đáp gợi  tìm:
Là phương pháp hình thành trên cơ sở quá trình tương tác giữa giáo viên và học sinh thông qua việc  giáo viên và học sinh đặt ra những câu hỏi và tìm ra câu trả lời tương ứng về một chủ đề nhất định.
Bản chất của phương pháp này là sử dụng một hệ thống câu hỏi  cho học sinh tìm tòi suy nghĩ nhằm đạt mục tiêu của bài học. Giáo viên không trực tiếp đua ra kiến thức mà hướng dẫn học sinh tư duy từng bước để từ đó hình thành kiến thức  căn cứ vào tính chất hoạt động nhận thức có thể có các loại vấn đáp: Vấn đáp tái hiện, vấn đáp giải thích minh họa, vấn đáp tìm tòi.
Ví dụ minh họa:Vận dụng phương pháp vấn đáp gợi tìm khi tìm hiểu văn bản “Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng”.
Bước 1. Giáo viên cần nêu một số câu hỏi cho học sinh chuẩn bị ở nhà. Đến lớp học sinh tham gia vào hoạt động dạy- học.
Bước 2. Giáo viên là người đưa ra vấn đề vấn đáp, học sinh nêu suy nghĩ, học sinh khác bổ sung.
Hệ thống câu hỏi theo trình tự:
H:Truyện ngụ ngôn là gì?
Học sinh nhớ lại bài trước đã nắm định nghĩa ngụ ngôn là gì?
H;Truyện có những nhân vật nào?
Cô Mắt, cậu Chân, Cậu Tay, Bác Tai, lão Miệng.
H:Theo em tên những nhân vật này ta cần viết như thế nào? Vì sao?
  Học sinh viết hoa chữ cái đầu tiên .Vì là những danh từ riêng
H:Người khơi chuyện là ai?
Cô Mắt than thở với cậu Chân, cậu Tay vì tức tối ghen tị với lão Miệng.Cho rằng lão Miệng là kẻ “ăn không ngồi rồi”
        H:Theo em tuy khác nhau về cử chỉ, lời nói như các nhân vật này giống nhau ở điểm nào? 
Học sinh: Lòng đố kỵ chỉ biết công của mình, không biết công của người khác.
        H: Từ suy nghĩ đó họ hành động sai lầm như thế nào?
Học sinh: hành động mù quáng đình công có bàn bạc và thống nhất.
H: Bốn nhân vật so bì với lão miệng vì chưa nhìn thấy điều gì? 
H: Số phận của những người đính công ra sao? Nghệ thuật đặc sắc? Tác dụng.
Với hai câu hỏi này giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 3 phút.
Các nhóm đại diện nhận xét, bổ sung, Giáo viên chỉ gợi ý học sinh suy nghĩ.
So bì với lão Miện vì chỉ mới nhìn thấy vẻ bên ngoài mà chưa nhìn thấy sự thống nhất bên trong, nhờ Miệng ăn mà toàn bộ cơ thể được khỏe mạnh.
_ Hậu quả: Cả bọn thấy mệt mỏi rã rời.
_ Nghệ thuật: Nhân hóa cụ thể cảm giác đói thành dáng vẽ của cơ thể của con người rất phú hợp (“Bủn rủn chân tay” “ù cả tay” “mờ cả hai mắt” “cổ họng khô”)
H:Theo em các bộ phận cơ thể con người có biết nói đi,ghen tị giống người không?
   Học sinh: Không
Giáo Viên đây chính` là do tác giả tưởng tượng.Tiết sau chúng ta học bài kể chuyện tưởng tượng sẽ hiểu rõ hơn.
        H: Họ đã nhận ra những sai lầm của mình như thế nào? 
Học sinh: Cả bọn nhận ra sai lầm, bác Tai tỉnh ngộ đầu tiên, họ đã vực lão Miệng dậy tìm thức ăn cho lão.
H: Theo em sửa chữa sai lầm của họ đem lại kết quả gì? Vì sao?
_ Kết quả: tốt đẹp vì chính sự thương yêu cảm thông, giúp đỡ lẫn nhau giúp họ sống chan hòa với nhau, mọi người một việc không ai ghen tị ai.
* Bước 3: Hệ thống hóa nội dung vấn đáp:
Giáo viên: Chuyện mượn các bộ phận của cơ thể người để nói truyện người, có thể ví cơ thể người như một tổ chức cộng đồng mà Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng là những cá nhân trong tổ chức cộng đồng.
H Em hiểu như thế nào về ý nghĩa này? Rút ra bài học gì cho bản thân?
Trong một tập thể mỗi thành viên không thể sống tách biệt, phải nương tựa vào nhau để cùng tồn tại, biết hợp tác, quý trọng công sức của nhau thì cộng đồng mới phát triển.
Những phương pháp dạy học này là phương pháp đặc thù trong môn Văn học nhưng theo hướng hiện nay “lý luận luôn gắn liền với thực tiễn” Tức là học sinh qua việc học sẽ biết thực hành vào cuộc sống, biết thôi thì chưa đủ cần phải vận dụng kiến thức đó như thế nào đó mới là mục đích của giáo dục, nên phương pháp dạy học hợp tác là phương pháp không thể thiếu khi dạy môn Văn.
4.5. Phương pháp dạy học hợp tác( phương pháp thảo luận nhóm, phương pháp cùng tham gia)
     Thảo luận nhóm tức là cách thức để học sinh tự làm việc, tìm tòi phát hiện ra kiến thức dưới sự hướng dẫn và trọng tài của thầy cô. Nhưng chúng ta không nên gượng ép bắt bộc bài nào cũng phải có phần thảo luận. Nhưng chúng ta cũng đừng ngại khi có những bài có cần thảo luận rất hay. Có giáo viên còn ngại cho các em thảo luận nhóm. Điều này do một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến. Nếu thảo luận nhóm thì giáo viên phải chuẩn bị câu hỏi, viết vào phiếu học tập sau đó phát cho mổi nhóm, học sinh quay lại thảo luận thường ồn ào, mất thời gian. Còn một số học sinh yếu không chịu tư duy mà ỷ lại cho các bạn học sinh khá giỏi. Từ những nguyên nhân đó mà một số giáo viên không muốn vận dụng hoặc bỏ qua phương pháp này còn nếu làm thì qua loa hình thức. Nếu làm như vậy thì mất thời gian mà không có hiệu quả gì.
      Nhưng theo cách giảng dạy mới là học sinh phải biết kết hợp giữa đọc, nghe đóng góp ý kiến tham khảo và biết đó là quan điểm chung mà giáo viên cần quan tâm. Không những thế thảo luận nhóm còn giúp các em mạnh dạn trình bày trước lớp, trước tập thể một vấn đề mà do chính tay mình làm ra, biết trao đổi, bàn bạc, thống nhất. Để học sinh làm tốt điều này phải có sự góp sức của giáo viên. Vậy để vận dụng phương pháp này tôi làm như sau:
       Trước khi vào thảo luận tôi chia lớp thành từng nhóm( do sự xắp xếp của từng giáo viên).
	Ví dụ 1 : Khi dạy bài “Thạch Sanh”  GV đã cho HS nhìn vào tranh sau đó quay lại thảo luận nhóm bằng cách. Trong tổ đó Gv cử một em làm trưởng nhóm. Nhiệm vụ của nhóm trưởng là đọc câu hỏi cho cả nhóm và bao quát các thành viên trong nhóm của mình làm việc. Cử một thư ký của nhóm ghi chép lại tất cả các ý kiến của các thành viên trong nhóm đồng thời đi đến thống nhất ý kiến. Khi hết thời gian thảo luận, giáo viên sẽ mời đại giện nhóm đứng lên trả lời phần thảo luận của nhóm mình. Vì làm như vậy sẽ phát huy được tính tự giác của các em. Sau mỗi lần thảo luận xong mà báo cáo kết quả tốt, giáo viên có thể cho điểm để khích lệ các em. Đây chính là nguồn động viên rất tốt đối với các em trong học tập. 
 	Để việc thảo luận không mất thời gian cho từng tiết, Gv sẽ đưa các em ngay vào khuôn khổ từ đầu năm. Làm cho công việc trở thành thói quen mà không mất thời gian. Trong khi cho học sinh thảo luận, giáo viên phải theo dõi quan sát, nắm bắt tình hình làm việc của các em. Tránh tình trạng để học sinh làm việc riêng…
 + Câu hỏi thảo luận là: Truyện “ Thạch Sanh” có nhiều chi tiết thần kì, trong đó đặc sắc nhất là chi tiết tiếng đàn và niêu cơm đãi  quân sĩ  mười tám nước chư hầu. Em hãy nêu ý nghĩa của những chi tiết ấy?	Sau đó Gv phát phiếu thảo luận cho bốn nhóm, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4. Thời gian thảo luận là 5 phút. Sau khi hết giờ thảo luận  Gv mời đại diện của từng nhóm đứng lên trả lời. Gv  lấy ý kiến bổ sung trong nhóm và cứ như vậy từng nhóm một cho đến nhóm cuối. Sau đó giáo viên tổng kết lại và nhận xét đánh giá đúng sai và khuyến khích bằng điểm. Vì đây là câu hỏi khó nên cả 4 nhóm cùng tìm hiểu.
 Ví dụ 2: Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm tìm hiểu nội dung: Tìm hiểu ý nghĩa hình tượng nhân vật Gióng, bài 2 “Thánh Gióng” tiết 6
_ Bước 1: Hoạt  động chung cả lớp. Tổ chức các nhóm( chia nhóm) và giao nhiệm vụ cho các nhóm đọc câu hỏi và thảo luận câu hỏi.
Giáo viên nêu vấn đề cho học sinh thảo luận, treo bảng phụ.
H: có ý kiến cho rằng, hình ảnh Gióng đánh giặc xong cởi áo giáp sắt để lại rối bay thẳng lên trời là một hình ảnh đẹp. Em có đồng ý với ý kiến này không? Vì sao?
H:Tố Hữu cũng có những câu thơ nói về ý nghĩa hình tượng nhân vật Gióng:
“  Ôi sức trẻ xưa trai phù Đổng
Vươn vai lớn bổng dây ngàn cân 
Cưỡi lưng ngựa sắt bay phun lửa
Nhổ bụi tre làng đuổi giặc Ân”
Suy nghĩ của em về hình tượng Thánh Gióng?
_ Bước 2: Hoạt động theo nhóm: Học sinh suy nghĩ trao đổi ý kiến, thảo luận trong nhóm, thống nhất ý kiến, cử đại diện trình bày kết quả làm việc của nhóm mình trước tập thể.
_ Bước 3: Hoạt động chung cả lớp: Giáo viên gọi một đại diện nhóm trình bày kết quả của nhóm, học sinh khác quan sát, bổ sung, nhận xét.
* Về cơ bản phải nêu được: 
-Gióng là người anh hùng  sinh ra từ sự phi thường
 -Hoàn thành sứ mênh đánh giặc cứu nước, người anh hùng lại trở về cỏi phi thường không cần vinh hoa phú quý. Bay lên trời cũng đồng nghĩa với sự bất tử.
- Gióng là người anh hùng đánh giặc đầu tiên trong văn học Việt Nam. 
- Người anh hùng mang trong mình sức mạnh thần thánh ( sự ra đời kỳ lạ)
+ Sức mạnh cộng đồng( gạo của nhân dân)
+ Sức mạnh thiên nhiên( hỗ trợ cùng đánh giặc là núi non, tre và sắt)
+ Sự trưởng thành của Gióng thể hiện sức sống quật khởi của dân tộc.
_Bước 4: Giáo viên tổ chức chốt lại, nhằm xác nhận kiến thức và đặt vấn đề tiếp theo.
Chốt lại những ý học sinh vừa nêu.
Giáo viên: Vào thời đại Hùng Vương, chiến tranh tự vệ đã ác liệt, thu hút sự tham gia của cả cộng đồng.
Người dân thời đại Hùng Vương đã có ý thức kiên quyết bảo vệ địa bàn cư trú, chống lại mọi đạo quân xâm lược.
 Giáo viên nêu vấn đề rút ra kết luận phần ghi nhớ (sách giáo khoa)
_ Bước 5: Đánh giá và cho điểm một số cá nhân qua đóng góp trong hoạt động nhóm.
		Vậy phương pháp thảo luận nhóm rất hay nó đã kích thích tinh thần hăng say học tập của các em, tự hào mình đã tìm ra những kiến thức. đồng thời còn phát huy được vai trò chủ động sáng tạo của các em.
4.6. Sử dụng đồ dùng dạy học:
    Theo như trước đây khi chúng dạy theo phương pháp truyền thống, giáo viên thường cho học sinh đọc tác phẩm và muốn cho học sinh hiểu bài là chủ yếu là sử dụng phương pháp thuyết giảng, có nghĩa là giáo viên giảng và truyền đạt cho học sinh nghe và tiếp thu sau đó nhập tâm kiến thức, có khi đọc cho học sinh ghi. Nhưng chúng ta biết đấy bây giờ các em đang ở lứa tuổi phát triển về mọi mặt, tâm lý về cơ thể và trí thông minh cho nên sự tìm tòi sáng tạo đòi hỏi các em hay có tính tò mò, tìm hiểu. Chính phương pháp đó đã vô tình đã hạn chế sự phát triển tư duy làm cho các em trở nên thụ động và chờ đợi ở nơi giáo viên.
      Bởi vậy sử dụng đồ dàng dạy học là vô cùng cần thiết. Vì bước vào bài học mà giáo viên giảng suông, còn học sinh thì học một cách tưởng tượng như vậy thì tiết học sẽ không sinh động, không cuốn hút các em vào bài tự nhiên được. Như vậy thì không thể đạt được mục đích mà giáo viên đang hướng tới. Vậy thì muốn đạt được hiệu quả cao hơn “ Mắt thấy, tai nghe”, có nghĩa là cần phải có đồ dùng dạy học để phát huy tính tò mò sáng tạo của các em.
     Vậy thì sử dụng đồ dùng trực quan thì phải sử dụng làm sao cho phù hợp, phải chọn thời điểm thích hợp nhất để treo tranh lên. Khi đã treo tranh lên, chúng ta cần nên sử dụng một cách triệt để chứ không thể qua loa thì mới có hiệu quả cao và đồng thời củng phải hạ xuống đúng lúc để toàn tâm đi vào phần khác. Nhiều giáo viên đã lúng túng vấn đề này. Đã có một số tiết dạy, khi sử dụng đồ dùng dạy học thì treo lên. Nhưng khi không sử sụng nữa thì không hạ xuống mà cứ để nguyên trên bảng là cho học trò mãi chú ý vào trực quan, dẫn đến phân tâm, tư tưởng không chú ý vào bài giảng. Như vậy vô tình trực quan đã phản tác dụng.
     Đối với môn văn đồ dùng có trong thư viện rất ít, rất hạn chế, phần lớn giáo viên phải tự làm. Cho nên khi nghiện cứu làm một cái đồ dùng nào là cái ấy phải sử dụng tốt và sử dụng có hiệu quả cao. Đó mới là điều mà giáo viên luôn quan tâm.
     Về phần truyện cổ tích thì khi dạy tới bài nào thì chúng ta sưu tầm và làm tranh bài đó. Có thể tranh đó có trong sách giáo khoa, nhưng trong sách giáo khoa là trắng đen chúng ta phải đem can ra lớn hơn và có màu lên, khi đưa lên bảng tất nhiên sẽ gây hứng thú cho các em.
	Ví dụ 1: Khi dạy bài “ Ông lão đánh cá và con cá vàng”  Gv giới thiệu với các em một trực quan đầu tiên khi tìm hiểu văn bản. Đó là bức tranh hình ảnh bà vợ ông lão đang ngồi phơi sợi bên cạnh ngôi nhà nhỏ nằm trên bờ biển, ngày ngày chồng thả lưới, vợ kéo sợi, cuộc sống của họ tuy nghèo nhưng rất hạnh phúc.  
	Sau đó Gv  hạ tranh xuống để sang tìm hiểu phần khác tranh không để các em phân tâm vì tranh quyên đi nội dung khác.
		Tất nhiên là đồ dung trực quan này Gv sẽ tận dụng khai thác lần nữa được treo lên, khi đó là mụ vợ hết thời và vị cá vàng trừng phạt rồi lại quay lại  đối diện với cuộc sống nghèo khổ ngày xưa để mụ gậm nhấm nỗi đau về sự vong ơn, bội bạc.
		Như vậy khi dạy truyện cổ tích “ Ông lão đánh cá và con cá vàng” Gv có thể sử dụng tranh ba lần qua ba thời điểm khác nhau. Việc sử dụng này ngoài việc giúp các em có hưng phấn, sôi nổi vào bài, còn giúp các em hiểu và nhớ bài sâu sắc hơn.
	 Ví dụ  2 : Khi dạy truyện cổ tích “ Thạch Sanh” bài 6 trang 63 sách giáo khoa tập 1. Gv đã làm đồ dùng dạy học với hình ảnh Thạch Sanh đang dương cung bắn đại bàng đang cặp công chúa bay về hang 
	 Sau đó, Gv đưa ra câu hỏi như sau:
	H:  Em hãy nhìn vào trực quan và trả lời cô?
	H: Chàng tai trong tranh là ai?
	H:Chàng làm gì để sống?
	H: Tại sao chàng lại đứng bên gốc đa?
	H:Chàng đang làm gì? Vì sao?
		Như vậy một bức tranh Gv khai thác ít nhất cũng phải được năm câu hỏi. Vậy tức là Gv còn có thể khai thác năm -> bảy câu hỏi nữa trở nên.
		Đồ dùng dạy học thứ hai: Gv đầu tư thêm một tranh nữa minh họa khi Thạch Sanh đã trải qua bao những thử thách và trở thành phò mã để sau này nối ngôi vua.
		Sau đó Gv cũng đặt câu hỏi để các em trả lời theo tranh. 
	H: Người trong tranh khoác áo choàng đeo kiếm là ai?
	H: Lúc này chàng là gì ?
	H: Đoàn người mang theo cờ, giáo mác là những người nào? 
	H:  Em hãy tìm hình ảnh chi tiết thần kỳ mà tranh biểu hiện?
		Sau khi phân tích tất cả các chi tiết trong tranh xong. GV đặt câu hỏi bằng cách nhìn vào tranh rồi tổng quát lại. Sau đó cho các em tìm nghệ thuật chính của truyện. Qua cách này HS sẽ tham gia phát biểu ý kiến  sôi nổi.
*Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghe - nhìn giúp học sinh tiếp cận văn bản hứng thú hơn:
  - Mỗi một loại truyện dân dân đều có hình ảnh minh họa nên việc cho học sinh nghe - nhìn truyện đọc trước khi vào bài là vô cùng lí thú kích thích  sự tò mò ham học ở học sinh.Ví dụ cho học sinh nghe truyện kể bé nghe: truyện Sơn Tinh Thủy Tinh, Thạch Sanh... trước khi vào học nội dung bài mới.
     Sau đó, GV có thể hỏi “Em vừa nghe xong câu chuyện nào? Và yêu cầu học sinh kể lại câu chuyện theo lời văn của mình giúp phần nào rèn kĩ năng nói cho học sinh.  
       Giáo viên nhờ hỗ trợ phương tiện kênh hình dùng hình ảnh trực quan sinh động chiếu tranh về các nhân vật, sự việc để học sinh quan sát và dùng lời văn giới thiệu về nhân vật đó. Ví dụ: chiếu tranh nhân vật Thạch Sanh hay Thánh Gióng... để học sinh nhìn tranh giới thiệu
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   GV có thể hỏi: Qua tranh em hãy giới thiệu những chiến công của Thạch Sanh ? Hay câu hỏi khác về Thánh Gióng “ Hình ảnh trên giúp em hiểu gì về nhân vật Gióng?”
‬‬	III. KẾT LUẬN
      Để nâng cao hiệu quả dạy và học văn bản dân gian, đòi hỏi phải có sự tích cực, chủ động của cả thầy và trò. Đặc biệt, dối với giáo viên, trong mỗi tiết lên lớp cần vận dụng sáng tạo, linh hoạt các phương pháp dạy học để đạt được những yêu cầu cơ bản của một bài học văn bản dân gian.
      Trên đây là những phương pháp dạy học trong văn học dân gian trong môn văn mà nhóm Ngữ văn 6 học hỏi, tìm hiểu và thực hiện qua nhiều năm giảng dạy. Vì thế, chuyên đề vẫn còn nhiều thiếu sót. Tập thể nhóm văn 6 rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Ban Giám hiệu và quý thầy cô để chuyên đề được hoàn thiện hơn.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!




Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Liên                                                 Năm học :2020- 2021
image2.jpeg




image1.jpeg




